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	Nội dung
	Mục đích yêu cầu
	Tổ chức hoạt động
	Kết quả

	1. Nuôi dưỡng:
* Ăn uống:























……………………………
* Tổ chức giấc ngủ:

	- Biết mời cô, mời bạn trước lúc bắt đầu ăn uống.
- Cầm thìa tay phải, tự xúc cơm ăn gọn gàng, ăn từ tốn, nhai kỹ. Biết giữ vệ sinh trong ăn uống
- TrÎ thùc hiÖn tèt hµnh vi văn minh lịch sự trong ăn uống. Trong khi ¨n kh«ng nãi chuyÖn kh«ng kh¹c nhæ, bèc thøc ¨n...
- Nước uống đảm bảo đủ nhiệt độ cho trẻ uống.
- Biết một số thực phẩm nguồn gốc thực vật và ích lợi của chúng đối với đời sống con người.
- Trẻ biết ăn nhiều loại rau, củ, quả khác nhau, biết ăn chín uống sôi, khi ăn biết gọt vỏ, bóc vỏ, bỏ hạt...
- Trẻ biết tên một số món ăn trong ngày tết.
........................................
- Giáo viên phải nhắc nhở trẻ đi vệ sinh trước khi đi ngủ.
- Giáo dục trẻ biết giờ nào việc nấy, có thói quen đi ngủ đúng giờ quy định.
- Trẻ được ngủ đúng giờ đủ giấc.
- Chỗ ngủ ấm áp, yên tĩnh.
- Trẻ biết làm một số công việc vừa sức trước và sau khi ngủ dạy.
	- Tổ chức cho trẻ ăn trưa, ăn phụ, ăn bữa chiều.




- Trong khi ăn trẻ không nói chuyện riêng, không lấy tay bốc thức ăn.


- Cô lấy nước ấm đã đun sôi cho trẻ.
- Giới thiệu món ăn cho trẻ cung cấp chất dinh dưỡng, tác dụng.

- Tạo không khí thoải mái cho trẻ ăn. 
- Cô động viên trẻ ăn hết xuất ăn của trẻ



.................................
- Tổ chức cho trẻ ngủ trưa

- Trẻ đi ngủ đúng giờ



- Cô có mặt trong lúc trẻ ngủ để trực và quan sát, phát hiện và sử lý các tình huống có thể xẩy ra..
- Trẻ ngủ dậy hướng dẫn trẻ tự làm một số việc vừa sức như. Cất gối, xếp chăn, chiếu.

	

	2. Vệ sinh:
* Vệ sinh cá nhân cô
- Tác phong hành, động cử chỉ, nhanh nhẹn, nhẹ nhàng, quần áo, đầu tóc, sạch sẽ, gọn gàng, móng tay ngắn.


……………………………
* Vệ sinh cá nhân trẻ






……………………………
* Vệ sinh môi trường nhóm lớp:

	
- Xây dựng kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc sức khoẻ trẻ theo tưng chủ đề, chủ điểm và thực hiện kế hoạch đầy đủ
- Chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho trẻ có ký hiệu từng trẻ đầu năm học.
........................................
- Trẻ rửa tay, lau mặt đúng thao tác vệ sinh.

- Trẻ cho cô vệ sinh thân thể mỗi khi đi bẩn.
- Trẻ được súc miệng nước muối sau khi ăn.
........................................
- Trẻ có thói quen vệ sinh cá nhân, đi vệ sinh đúng nơi quy định. Giữ gìn vệ sinh môi trường sạch sẽ.
	
- Vệ sinh cô hàng ngày đầu tóc luôn gọn gàng, móng tay cắt ngắn, quần áo gọn gàng, lịch sự.



.................................
- Tổ chức cho trẻ trước, sau khi ăn và sau khi ngủ dậy.




..................................... Giáo dục trẻ mọi lúc mọi nơi.
	

	3. Chăm sóc sức khỏe
* Sức khỏe:
- Cân đo theo dõi sức khoẻ trẻ qua biểu đồ đối với trẻ suy dinh dưỡng.

- Giữ gìn bảo vệ sức khỏe cho bản thân. Biết một số biểu biện như sốt, ho.


............................................
* Phòng bệnh:









	

- Cân đo theo dõi sức khoẻ trẻ suy dinh dưỡng hàng tháng.

- Đảm bảo sức khỏe tốt cho bản thân trẻ. 
- Phát hiện kịp thời bệnh lý của trẻ để phụ huynh chữa trị kịp thời. 
........................................
- Phòng bệnh về đường hô hấp cho trẻ.



- Phòng bệnh cảm cúm, ho, dị ứng khi thời tiết giao mùa
- Phát hiện sớm và chăm sóc trẻ ốm
- Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch.
- Khi đón trẻ và chăm sóc trẻ trong cả ngày, nếu thấy trẻ có gì khác thường phải theo dõi tình hình sức khỏe của trẻ cẩn thận để xử lý kịp thời
	

- Phối hợp với phụ huynh chăm sóc sức khỏe cho trẻ.

- Làm tốt công tác tuyên truyền thông qua hệ thống phóng thanh trường và xã

.....................................
- Nhắc nhở và tuyên truyền phụ huynh tiêm phòng đầy đủ cho trẻ theo hướng dẫn của y tế địa phương.
- Tuyên truyền với phụ huynh cách phòng chống dịch bênh. Giáo viên phát hiện kịp thời để báo cáo với nhà trường khi có dịch bệnh xảy ra, tránh lây lan trong nhà trường
- Khi chăm sóc trẻ ốm cô luôn ân cần, dịu dàng, không làm trẻ sợ hãi, tránh để trẻ bị lạnh.


	

	4. An toàn cho trẻ
* Thể lực:



............................................
* Tính mạng:
 
	
- Đảm bảo an toàn cho trẻ ở mọi lúc mọi nơi.
- Tạo cho trẻ cảm giác vui vẻ và thoải mái. 
.........................................
- Đảm bản an toàn tính mạng cho trẻ.
- Không để trẻ chơi những vật dụng nguy hiểm.  
	
- Phối hợp với phụ huynh chăm sóc sức khỏe cho trẻ.

.................................
- Trẻ luôn luôn trong tầm kiểm soát của cô.
- Mọi lúc mọi nơi.
	



	5. Chăm sóc trẻ suy dinh dưỡng
	- Trẻ được quan tâm hơn về nhiều mặt, được chăm sóc riêng khi ăn, ngủ
- Khi ăn ngủ cô cần lưu tâm đến các trẻ bị suy dinh dưỡng hơn.
	- Thường xuyên trao đổi với phụ huynh về sức khỏe của trẻ và trao đổi với phụ huynh về cách chăm sóc về dinh dưỡng cho những trẻ bị SDD và trẻ thấp còi.
	


































KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI THỰC VẬT – NGÀY TẾT VÀ MÙA XUÂN, NGÀY 8/3
Thực hiện trong 6 tuần: Tuần 21- Tuần 26
Từ ngày 02/02/2026 đến ngày 20/03/2026
Giáo viên thực hiện: Trương Thị Lam - Lớp MG Bé B       
	Tên MT
	Mục tiêu giáo dục
	Nội dung
	Hoạt động giáo dục

	I. Giáo dục phát triển thể chất

	1. Phát triển vận động

	a. Thực hiện được các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp

	MT1
	- Thực hiện đủ các động tác trong bài tập thể dục theo hướng dẫn.
- Thực hiện được các động tác khởi động của Erobic.
	- Động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp. (TDS)
- Hô hấp: Hít vào, thở ra.
- Tập động tác tay: 
+ Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang hai bên.
+ Co và duỗi tay, bắt chéo 2 tay trước ngực
- Lưng, bụng, lườn:
+ Cúi về phía trước.
+ Quay sang trái, sang phải
+ Nghiêng người sang trái, sang phải
- Chân: 
+ Bước lên phía trước, bước sang ngang, ngồi xổm, đứng lên, bật tại chỗ.
+ Co duỗi chân
+ Các bài tập đồng diễn cho hội thi PTVĐ.
	* HĐ Thể dục sáng: 
- Trẻ thực hiện các động tác hô hấp khi thực hiện bài thể dục sáng.
- Tập các động tác TDS Kết hợp theo nhạc nhạc bài hát: “Em yêu cây xanh; Sắp đến tết rồi”; “Chicken dance”
+ Tập thứ 2,4,6, tập kết hợp theo nhạc
+ Tập thứ 3,5 tập các động tác theo hiệu lệnh và nhịp hô
* Hoạt động học:
- BTPTC: Hướng dẫn trẻ tập các động tác bài tập phát triển chung.


	b. Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động

	MT3
	2.2. Kiểm soát được vận động:
- Chạy thay đổi tốc độ theo đúng hiệu lệnh.
	- Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh.

	* Hoạt động học:
+ VĐCB: “Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh”
+ TCVĐ: “Chuyền bóng” 
* Chơi ngoài trời:
- Cho trẻ Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh dưới sự hướng dẫn của cô.


	MT4
	2.3. Phối hợp tay - mắt trong vận động:
- Tung bắt bóng với cô: bắt được 3 lần liền không rơi bóng (khoảng cách 2,5m).
- Tự đập - bắt bóng 3 lần liền (đường kính bóng 18cm)
	- Tung - ném - bắt:
+ Tung bóng cho cô
+ Chuyền bắt bóng 2 bên theo hàng ngang.
	* Hoạt động học:
+ VĐCB: “Tung bóng cho cô”
+ TCVĐ: “Kẹp bóng” 
· + VĐCB: “Chuyền bắt bóng 2 bên theo hàng ngang.”
+ TCVĐ: “Trời nắng trời mưa”
* Chơi ngoài trời:
- Cho trẻ Tung bắt bóng cho cô dưới sự hướng dẫn của cô.

	MT5
	2.4. Thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập tổng hợp:
- Trườn theo hướng thẳng.
- Trườn theo đường dích dắc.

	+ Trườn theo hướng thẳng.
+ Trườn theo đường dích dắc.

	* Hoạt động học:
+ VĐCB: “Trườn theo hướng thẳng.”
+ TCVĐ: “Kéo co” 
+ VĐCB: “Trườn theo đường dích dắc”
+ TCVĐ: “Lá và gió”
* Chơi ngoài trời:
- Cho trẻ Trườn theo hướng thẳng; Trườn theo đường dích dắc dưới sự hướng dẫn của cô.

	2.  Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe

	a. Biết một số món ăn, thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe

	MT11
	1.3. Biết ăn để chóng lớn, khoẻ mạnh và chấp nhận ăn nhiều loại thức ăn khác nhau.
	- Các món ăn đặc trưng trong ngày Tết cổ truyền.
- Những món ăn bé thích
- Bữa ăn của gia đình bé
- Bé ăn gì cho răng khỏe?
- Bé ăn gì cho mắt sáng?
- Chọn thức ăn có lợi cho sức khỏe.
- Trẻ biết các bữa ăn trong ngày và ích lợi của ăn uống đủ lượng và đủ chất
- Biết sự liên quan giữa ăn uống với bệnh tật (ỉa chảy, sâu răng, suy dinh dưỡng, béo phì...)
+ VTV7 kids: chiếc bụng đói.
	- HĐ tổ chức bữa ăn: Trẻ kể được tên các món hằng ngày và ăn hết khẩu phần ăn của trẻ được ăn tại trường từ bữa chính và bữa phụ. 
- Chơi, HĐ ở các góc:  Trẻ biết các món ăn đặc trưng trong ngày Tết cổ truyền. Trẻ biết tên các thực phẩm (thịt, cá, trứng, sữa, rau...) qua trò chơi “Bán hàng, đầu bếp”.
- HĐ chiều:
+ Trẻ xem VTV7 kids: chiếc bụng đói.


	c. Có một số hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt và giữ gìn sức khoẻ
	

	MT15
	3.2. Có một số hành vi tốt trong vệ sinh, phòng bệnh khi được nhắc nhở:
- Chấp nhận: Vệ sinh răng miệng, đội mũ khi ra nắng, mặc áo ấm, đi tất khi trời lạnh, đi dép, giày khi đi học.
- Biết nói với người lớn khi bị đau, chảy máu.
	* Kỹ năng sống:
- Kỹ năng tự phục vụ: 
“Kỹ năng mặc, cởi áo khoắc”
- Kỹ năng: “Nhận biết một số biểu hiện khi ốm, đau và cách giải quyết (Sốt cao, sổ mũi, ho...)”

	* Hoạt động học:
- Kỹ năng tự phục vụ: 
“Kỹ năng mặc, cởi áo khoắc”
- Kỹ năng: “Nhận biết một số biểu hiện khi ốm, đau và cách giải quyết (Sốt cao, sổ mũi, ho...)”
* Hoạt động mọi lúc mọi nơi.

	II. Giáo dục phát triển nhận thức

	1.  Khám phá khoa học

	a. Xem xét và tìm hiểu đặc điểm của các sự vật, hiện tượng

	MT22
	1.3. Làm thử nghiệm đơn giản, thí nghiệm Steam với sự giúp đỡ của người lớn để quan sát, tìm hiểu đối tượng. Ví dụ: Thả các vật vào nước để nhận biết vật chìm hay nổi.
	* Tổ chức các HĐ thử nghiệm đơn giản: 
- Vật chìm; Vật nổi; Nước cần cho hoa; Tan và không tan.; Sự tan chảy của đá; Sự kỳ diệu của màu sắc; Hoa đổi màu; Hạt đỗ nảy mầm (trên đất, trên bông ẩm).
- Thử nghiệm gieo hạt.
- Thí nghiệm thổi bong bóng, vì sao chong chóng quay.
- Thí nghiệm Steam với cát, sỏi, đá, nước...
+Steam: Quả bóng biết nhảy, bong bóng ma thuật, Đài phun nước mini, con mực trong chai nước, bình nước mini tự động.
	- Tổ chức HĐ ngoài trời: 
+Làm thí nghiệm: Vật chìm-Vật nổi; Bong bóng xà phòng; Sự kỳ diệu của màu sắc; Hạt đỗ nảy mầm, Hoa nở trong nước
+ Thí nghiệm Steam với cát, sỏi, đá, nước...


	MT23
	1.4. Thu thập thông tin về đối tượng bằng nhiều cách khác nhau có sự gợi mở của cô giáo như xem sách, tranh ảnh và trò chuyện về đối tượng.
	- Xem sách, tranh, hình ảnh, vật thật và tìm hiểu về con vật, đồ vật, đồ chơi, rau, hoa, quả, con người,.. theo các chủ đề.
-Quan sát, trò chuyện, khám phá Một số loại quả; Một số loại hoa; một số con vật nuôi trong gia đình; Một số con vật sống dưới nước; Một số con vật sống trong gia đình; Đồ dùng, đồ chơi.

	* Hoạt động học: 
- Trò chuyện sáng theo PP UNISS: 
+ Trò chuyện về bé thích hoa gì ?
+ Trò chuyện về bé thích quả gì ?
+ KPKH: Một số loại rau
+ KPKH: Sự phát triển của cây
* Chơi ngoài trời: 
+ Quan sát hoa thược dược, hoa hồng, cây bắp cải, quan sát cây xấu, quan sát cây bưởi, quan sát góc thiên nhiên....
- Chơi, hoạt động ở các góc:
+ Góc sách truyện: Xem tranh ảnh, sách về các cây, củ, quả, hoa
+ Góc thiên nhiên: Khám phá về các loại cây, biết cách chăm sóc và bảo vệ cây gần gũi.

	2. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán

	a. Nhận biết số đếm, số lượng

	MT29
	1.2. Đếm trên các đối tượng giống nhau và đếm đến 5.
-Nghe và nhắc lại được từ chỉ số từ 1 đến 5
	-  Đếm trên đối tượng trong phạm vi 4. 
+ Biết sử dụng các từ tiếng Anh trong số đếm: 1 One · 2 Two · 3 Three · 4 Four · 5 Five ........
- VTV7 Kids: 1,2,3 ta cùng đếm
	* Hoạt động học:
+ Trẻ biết đếm trên đối tượng trong phạm vi 4.
* Chơi hoạt động ở các góc:
+ Trẻ đếm đối tượng trong phạm vi 4 một số đồ dùng, đồ chơi trong lớp, gắn số tương ứng.
* Hoạt động chiều:
-Thực hiện vở toán.

	c. So sánh hai đối tượng

	MT34
	3. So sánh hai đối tượng về kích thước và nói được các từ: to hơn/ nhỏ hơn; dài hơn/ ngắn hơn; cao hơn/ thấp hơn; bằng nhau.
	- So sánh hai đối tượng về kích thước.
+ Cao hơn - thấphơn.
+ Dài hơn - ngắn hơn.
	* Hoạt động học:
+ Dạy trẻ nhận biết sự khác biệt rõ nét về chiều cao của hai đối tượng, sử dụng đúng từ cao hơn-thấp hơn.
+ Dạy trẻ so sánh về chiều dài của 2 đối tượng và nói được từ: Dài hơn - Ngắn hơn
* Chơi hoạt động ở các góc.
+ Trẻ nhận biết so sánh hai đối tượng về kích thước “Cao hơn - thấphơn; Dài hơn - ngắn hơn.”
* Hoạt động chiều:
- Hướng dẫn trẻ thực hiện tô vở toán.

	3. Khám phá xã hội

	c. Nhận biết một số lễ hội và danh lam, thắng cảnh

	MT42
	3.1. Kể tên một số lễ hội: Tết cổ truyền, vui ngày 8/3… qua trò chuyện, tranh ảnh.
	 -Trẻ biết ngày tết cổ truyền.
- Vui hội 8/3
- Làm bưu thiếp, cùng cô trang trí MT lớp, tham gia biểu diễn văn nghệ chào mừng các ngày Hội lớn.
- Dạy trẻ thể hiện một số lời chúc mừng đơn giản, phù hợp với từng HĐ Lễ hội.
	* Hoạt động học: 
- Bé vui đón tết
- Tìm hiểu về ngày 8/3
* Hoạt động trò chuyện:
- Trò chuyện với trẻ về ngày tết cổ truyền của dân tộc.
- Trò chuyện với trẻ về ngày 8/3.
* Chơi hoạt động các góc:
- Góc khoa học và toán: Trò chuyện, tìm hiểu về ngày tết cổ truyền, ngày 8/3
- Góc sách truyện: Đọc sách, xem tranh về ngày tết cổ truyền, ngày 8/3.
- Góc âm nhạc, tạo hình: Làm bánh chưng, bánh tét. Làm thiệp tặng bà, tặng mẹ..

	III. Giáo dục phát triển ngôn ngữ

	2. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hàng ngày

	MT51
	2.5. Đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao…
	- Đọc thuộc bài thơ trong chủ đề: 
+ Quả
+ Cây dây leo
+ Dán hoa tặng mẹ
- Đồng dao, ca dao: Dung dăng dung dẻ; Tập tầm vông; nu na nu nống; Chi chi chành chành; Lộn cầu vồng; gánh gánh gồng gồng; Trồng nụ trồng hoa. 
- Dạy trẻ đọc thơ, đồng dao, ca dao và bước đầu biết cách thể hiện ngữ điệu giọng phù hợp với nội dung bài thơ, ca dao, đồng dao. Khuyến khích động viên trẻ đọc thơ cùng nhóm bạn, đọc cá nhân.
	* Hoạt động học: 
-Trẻ biết tên bài thơ và hiểu được nội dung bài thơ:
+ Thơ: “Quả”
+ Thơ: “Cây dây leo”
+ Thơ: “Dán hoa tặng mẹ”
* Chơi hoạt động ở các góc:
+ Góc âm nhạc - tạo hình: Trẻ đọc diễn cảm các bài thơ: Quả; Cây dây leo; Dán hoa tặng mẹ.
* Hoạt động chiều: Ôn luyện, làm quen các bài thơ mới: Quả; Cây dây leo; Dán hoa tặng mẹ.
- Trẻ được làm quen vào giờ đón, trả trẻ.

	MT52
	2.6. Kể lại truyện đơn giản đã được nghe với sự giúp đỡ của người lớn.
	- Kể lại một vài tình tiết của truyện đã được nghe
- Nghe hiểu các câu đơn, câu mở rộng.
- Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi.  
	* Hoạt động học 
- Trẻ nhớ tên truyện, hiểu được truyện và trẻ cảm nhận được tình yêu của gia đinh, biết vâng lời, yêu quý mẹ và những người thân trong gia đình như truyện:
+ Truyện: “Chú đỗ con”
+ Truyện: “Sự tích các loại hoa”
* Chơi hoạt động ở các góc:
- Bé kể truyện theo tranh: “Chú đỗ con; sự tích các loại hoa”
* Hoạt động chiều
- làm quen và nghe cô kể truyện: “Chú đỗ con; sự tích các loại hoa”

	3. Làm quen với đọc, viết

	MT58
	3.3. Thích vẽ, ‘viết’ nguệch ngoặc.
	+ Hướng viết của các nét chữ; đọc ngắt nghỉ sau các dấu.
- Sử dụng các trò chơi với các ngón tay để rèn luyện vận động của các cơ nhỏ và sự khéo léo của các ngón tay, sự phối hợp của tay – mắt.
- Giáo viên tổ chức và các đồ dùng nhằm phát triển cơ tay và các ngón tay.
- Tổ chức các hoạt động vẽ tranh theo mẫu, theo để tài để trẻ có thích vẽ, viết.
	- Chơi, HĐ ở các góc:
+ Góc âm nhạc - Tạo hình:  trẻ vẽ, tô màu về chủ điểm nghề nghiệp. Xé dán tranh theo ý thích
- Hoạt động chiều: thực hiện vở chủ đề.

	IV. Giáo dục phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội

	4. Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội

	MT67
	4.1. Thực hiện được một số quy định ở lớp và gia đình: Sau khi chơi xếp cất đồ chơi, không tranh giành đồ chơi, vâng lời bố mẹ.
	- Một số quy định ở lớp và gia đình (để đồ dùng, đồ chơi đúng chỗ).
- Hướng dẫn trẻ cùng cô xây dựng nội quy lớp học:
+ Chơi đoàn kết
+ Giữ gìn lớp học sạch sẽ
+ Giữ gìn đồ dùng, đồ chơi
+ Chờ đến lượt…
+ Cất đồ chơi đúng nơi quy định
+ Cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định
+ Lấy và cất nơ thể dục
	* Hoạt động học, hoạt động góc, hoạt động chiều, mọi lúc mọi nơi:
+ Thực hiện công việc được người lớn giao như trực nhật: chia giấy vẽ, cất dọn đồ dùng, đồ chơi, xếp cất gối...
- Dạy trẻ biết một số quy định ở lớp và gia đình


	V. Giáo dục phát triển thẩm mỹ

	1. Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống và các tác phẩm nghệ thuật

	MT74
	1.2. Chú ý nghe, thích được hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư theo bài hát, bản nhạc; thích nghe đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe kể câu chuyện; -Thích nghe hát và hưởng ứng các làn điệu dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh.
- Yêu thích và hát các bài hát bằng tiếng Anh trong chương trình.

	- Nghe các bài hát, bản nhạc (nhạc thiếu nhi, dân ca)
+ Trẻ đọc thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ về chủ đề.
- Vận động đơn giản theo nhịp điệu của các bài hát, bản nhạc.
- Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo phách, nhịp.

	- Tổ chức ở hoạt động học. 
- Hoạt động mọi lúc – nọi nơi 

	2. Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình

	MT76
	2.1. Hát tự nhiên, hát được theo giai điệu bài hát quen thuộc.
	- Hát tự nhiên, hát đúng giai điệu, lời ca bài hát.
- Dạy hát:
+ Quả
+ Qùa 8/3

	Hoạt động học:
- NDTT:  DH: “Quả”
+ NDKH: TC: “Vũ điệu hoá đá”.
- NDTT: DH: “Qùa 8/3”
+ NDKH:TC: Tiếng hát ở đâu
- Chơi hoạt động ở các góc:
+ Góc nghệ thuật: Hát các bài hát về chủ đề
- Hoạt động chiều: Làm quen các bài hát mới. 
- Hoạt động đón, trả trẻ: Trẻ được nghe các bài hát, bản nhạc...
- Trẻ được làm quen mọi lúc mọi nơi.

	MT77
	2.2. Vận động theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc (vỗ tay theo phách, nhịp, vận động minh hoạ).
	- Vận động đơn giản theo nhịp điệu của các bài hát, bản nhạc.
- Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo phách, nhịp.
+ Dạy vận động: Sắp đến tết rồi; Màu hoa.
- Biểu diễn cuối đề: Sắp đến tết rồi; Quả; Quà 8/3, Bắp cải xanh, Màu hoa”

	Hoạt động học:
* Hoạt động âm nhạc:
- NDTT: VĐ Vỗ tay theo phách: Sắp đến tết rồi (Hoàng Vân)
+NDKH: NH: Hoa thơm bướm lượn 
- NDTT: VĐ vỗ tay theo nhịp: “Màu hoa” (Hoàng Văn Yến)
+NDKH: Nghe hát: “Lý cây bông”
- Biểu diễn cuối đề: Sắp đến tết rồi; Quả; Quà 8/3, Bắp cải xanh, Màu hoa”
+ NH: Cây trúc xinh
+ T/C: Vũ điệu mùa xuân.
- Chơi hoạt động ở các góc:
+ Góc nghệ thuật: Hát các bài hát về chủ đề
- Hoạt động chiều: Làm quen các bài hát mới. 
- Hoạt động đón, trả trẻ: Trẻ được nghe các bài hát, bản nhạc...
- Trẻ được làm quen mọi lúc mọi nơi.

	MT78
	2.3. Sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm theo sự gợi ý.
	- Steam: Làm bưu thiếp chúc mừng các ngày vui của Bà, Mẹ và Cô giáo...
- Sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm theo sự gợi ý.
+ VTV7 kids: Xứ sở cầu vồng
	* Hoạt động học:
-Làm thiệp tặng bà, tặng mẹ
* Chơi hoạt động ở các góc.
- Hướng dẫn trẻ sử dụng các nguyên vật liệu để làm thiệp, làm quà tạo thành sản phẩm đẹp ở góc nghệ thuật

	MT79
	2.4. Vẽ các nét thẳng, xiên, ngang, tạo thành bức tranh đơn giản.
	- Vẽ, tô màu cây ăn quả.
- Vẽ những bông hoa bằng vân tay
* Steam: Làm màu vẽ tại nhà
	* Hoạt động học:
- Vẽ, tô màu cây ăn quả.
- Vẽ những bông hoa bằng vân tay
* Chơi hoạt động ở các góc
- Hướng dẫn trẻ một số kỹ năng tô màu đẹp ở góc nghệ thuật. Vẽ, tô màu, xé dán các bức tranh trong chủ đề, làm một số sản phẩm của chủ đề.
* Hoạt động chiều : Thực hiện vở thủ công, thực hiện vở chủ đề.

	MT80
	2.5. Xé theo dải, xé vụn và dán thành sản phẩm đơn giản.
	- Xé dán tán lá cây
- Xé dán bánh chưng 
	* Hoạt động học:
- Xé dán tán lá cây
- Xé dán bánh chưng 
* Chơi hoạt động ở các góc, hoạt động chiều.
- Hướng dẫn trẻ một số kỹ năng xé, dán để tạo thành sản phẩm đẹp ở góc nghệ thuật

	MT81
	2.6. Lăn dọc, xoay tròn, ấn dẹt đất nặn để tạo thành các sản phẩm có 1 khối hoặc 2 khối.
	- Nặn những quả tròn
 * Steam: Đất nặn an toàn
	* Hoạt động học:
+ “Nặn những quả tròn”
* Chơi hoạt động ở các góc
- Hướng dẫn trẻ một số kỹ năng lăn dọc, xoay tròn, ấn dẹt để tạo thành sản phẩm đẹp ở góc nghệ thuật


	3. Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật (âm nhạc, tạo hình)

	MT86
	3.3. Đặt tên cho sản phẩm tạo hình.
	- Hướng dẫn trẻ bước đầu đặt tên cho các sản phẩm tạo hình theo cách riêng của trẻ.
- Hướng dẫn trẻ bước đầu đặt tên cho các sản phẩm tạo hình theo cách riêng của trẻ.
	- Tổ chức trong các hoạt động học.
Tổ chức ở hoạt động góc.
- Tổ chức ở hoạt động chiều.




